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HUYỆN QUẢNG ĐIỀN 
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Số: 2045/QĐ-UBND Quảng Điền, ngày 15  tháng 9 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công nhận kết quả tuyển dụng 

viên chức sự nghiệp Giáo dục năm 2021 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 

2021 tại Tờ trình số 01/TTr-HĐTD ngày 14 tháng 9 năm 2021 về việc đề nghị 

công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo 

dục năm 2021, cụ thể như sau: 

- Giáo viên mầm non: 35 người trúng tuyển, 6 người không trúng tuyển; 

- Giáo viên tiểu học: 08 người trúng tuyển, 16 người không trúng tuyển. 

(Có danh sách kèm theo) 

 Điều 2. Giao trách nhiệm cho Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo 

dục năm 2021 thông báo công khai kết quả tuyển dụng viên chức trên Trang thông 

tin điện tử huyện, gửi thông báo kết quả trúng tuyển đến các thí sinh trúng tuyển và 

hướng dẫn cho các thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo đúng quy 

định hiện hành của nhà nước. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, các thành viên Hội 

đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021, Thủ trưởng các cơ quan, 
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đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Trần Quốc Thắng 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH 

Kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số    2045  /QĐ-UBND ngày  15    tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền) 

 

Số báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Địa chỉ thường trú 

Trình độ, 

chuyên 

ngành đào 

tạo 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

trung 

bình 

phỏng 

vấn 

Tổng 

điểm 

Trúng 

tuyển 

Không 

trúng 

tuyển 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8+9) 11 12 

I. Vị trí dự tuyển giáo viên Mầm non 

MN01 Tống Thị Bảo Anh 09/02/1990 Nữ Kinh 

Phường Kim Long, 

Thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

mầm non 

0 52.50 52.50   x 

MN02 Hoàng Thị Dung 24/08/1995 Nữ Kinh 

Xã Phong Hiền, 

huyện Phong Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Cao đẳng, 

giáo dục 

mầm non 

0 65.00 65.00 x   

MN03 Đoàn Thị Thu Hà 24/06/1994 Nữ Kinh 

Xã Sơn Thủy, huyện 

A lưới, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Cao đẳng, 

giáo dục 

mầm non 

0 84.00 84.00 x   

MN04 Nguyễn Thị Thu Hà 24/08/1997 Nữ Kinh 

Xã Hương Toàn, thị 

xã Hương Trà, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Cao đẳng, 

giáo dục 

mầm non 

0 62.50 62.50 x   

MN05 Nguyễn Thị Thu Hằng 10/01/1999 Nữ Kinh 

Xã Quảng Thọ, 

huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Cao đẳng, 

giáo dục 

mầm non 

0 75.00 75.00 x   
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MN06 Nguyễn Thị Hạnh 19/09/1998 Nữ Kinh 

Thị trấn Sịa, huyện 

Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

mầm non 

0 57.50 57.50 x   

MN07 Lê Thị Thu Hoài 01/01/1999 Nữ Kinh 

Xã Quảng Phú, 

huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

mầm non 

0 70.00 70.00 x   

MN08 Lê Thị Diễm Hương 01/09/1993 Nữ Kinh 

Xã Quảng Thành, 

huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Cao đẳng, 

giáo dục 

mầm non 

0 77.50 77.50 x   

MN09 Đào Thị Hường 02/03/1994 Nữ Kinh 

Xã Điền Hương, 

huyện Phong Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

mầm non 

0 80.00 80.00 x   

MN010 Nguyễn Thị Thanh Huyền 10/06/1999 Nữ Kinh 

Xã Quảng An, huyện 

Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Cao đẳng, 

giáo dục 

mầm non 

0 60.00 60.00 x   

MN011 Nguyễn Thị Liên 08/08/1999 Nữ Kinh 

Xã Hương Toàn, thị 

xã Hương Trà, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Cao đẳng, 

giáo dục 

mầm non 

0 55.00 55.00   x 

MN012 Hoàng Thị Mỹ Linh 06/11/1998 Nữ Kinh 

Xã Quảng Phú, 

huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Cao đẳng, 

giáo dục 

mầm non 

0 62.50 62.50 x   

MN013 Nguyễn Thị Mỹ Linh 08/03/1999 Nữ Kinh 

Xã Quảng An, huyện 

Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

mầm non 

0 88.00 88.00 x   

MN014 Trần Thị Lý 06/11/1987 Nữ Kinh 

Xã Quảng Vinh, 

huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Cao đẳng, 

giáo dục 

mầm non 

0 72.50 72.50 x   
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MN015 Nguyễn Thị Kim Mai 24/10/1996 Nữ Kinh 

Xã Quảng Thành, 

huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Cao đẳng, 

giáo dục 

mầm non 

0 65.00 65.00 x   

MN016 Lê Thị Mừng 11/04/1996 Nữ Kinh 

Xã Quảng An, huyện 

Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Cao đẳng, 

giáo dục 

mầm non 

0 72.50 72.50 x   

MN017 Trần Thị Thu Ngọc 12/07/1998 Nữ Kinh 

Xã Quảng Ngạn, 

huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

mầm non 

0 90.00 90.00 x   

MN018 Trần Thị Nhàn 13/09/1997 Nữ Kinh 

Phường Thủy Biểu, 

Thành Phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Cao đẳng, 

giáo dục 

mầm non 

0 72.50 72.50 x   

MN019 Võ Thị Hiếu Nhi 02/12/1998 Nữ Kinh 

Xã Quảng Ngạn, 

huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

mầm non 

0 80.00 80.00 x   

MN020 Lê Thị Uyên Nhi 23/04/1999 Nữ Kinh 

Thị trấn Sịa, huyện 

Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Cao đẳng, 

giáo dục 

mầm non 

0 80.00 80.00 x   

MN021 Ngô Thị Hà Nhi 12/09/1998 Nữ Kinh 

Xã Thuận Lộc, 

huyện Bình Tiến, thị 

xã Hương Trà, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

mầm non 

Không tham gia dự thi 

MN022 Phan Thị Bích Ni 10/12/1993 Nữ Kinh 

Xã Quảng An, huyện 

Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Cao đẳng, 

giáo dục 

mầm non 

0 72.50 72.50 x   

MN023 Trần Thị Thanh Phượng 07/12/1999 Nữ Kinh 

Phường Hương Văn, 

Thị xã Hương Trà, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Cao đẳng, 

giáo dục 

mầm non 

0 70.00 70.00 x   
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MN024 Hồ Thị Phượng 09/09/1992 Nữ Kinh 

Xã Quảng Phước, 

huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Cao đẳng, 

giáo dục 

mầm non 

Không tham gia dự thi 

MN025 Phan Thị Như Quyên 09/10/1993 Nữ Kinh 

Xã Quảng An, huyện 

Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Cao đẳng, 

giáo dục 

mầm non 

0 65.00 65.00 x   

MN026 Trần Thị Thanh Sang 28/10/1997 Nữ Kinh 

Xã Phú Mậu, Thành 

phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

mầm non 

Không tham gia dự thi 

MN027 Nguyễn Lê Hồng Sương 10/02/1992 Nữ Kinh 

Xã Quảng Thành, 

huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Cao đẳng, 

giáo dục 

mầm non 

0 75.00 75.00 x   

MN028 Ngô Thị Sương 02/05/1999 Nữ Kinh 

Xã Quảng Phú, 

huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Cao đẳng, 

giáo dục 

mầm non 

0 57.50 57.50 x   

MN029 Phạm Thị Mỹ Tâm 10/03/1999 Nữ Kinh 

Xã Quảng Thái, 

huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Cao đẳng, 

giáo dục 

mầm non 

0 65.00 65.00 x   

MN030 Phan Thị Thanh Thanh 03/07/1999 Nữ Kinh 

Phường Trường An, 

Thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Cao đẳng, 

giáo dục 

mầm non 

0 50.00 50.00   x 

MN031 Nguyễn Thị Thảo 28/10/1992 Nữ Kinh 

Xã Quảng Vinh, 

huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Cao đẳng, 

giáo dục 

mầm non 

0 60.00 60.00 x   

MN032 Phan Thùy Miên Thảo 10/02/1991 Nữ Kinh 

Xã Hương Toàn, thị 

xã Hương Trà, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Cao đẳng, 

giáo dục 

mầm non 

0 67.50 67.50 x   
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MN033 Hồ Thị Thi 11/11/1998 Nữ Kinh 

Xã Quảng Phước, 

huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

mầm non 

0 65.00 65.00 x   

MN034 Hà Thị Thu Thủy 14/08/1998 Nữ Kinh 

Phường Hương An, 

Thị xã Hương Trà, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Cao đẳng, 

giáo dục 

mầm non 

0 77.50 77.50 x   

MN035 Đào Thu Thủy 27/10/1996 Nữ Kinh 

Xã Quảng Thành, 

huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

mầm non 

0 80.00 80.00 x   

MN036 Lê Thị Ngọc Trâm 17/03/1993 Nữ Kinh 

Thị trấn Sịa, huyện 

Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

mầm non 

0 75.00 75.00 x   

MN037 Hoàng Thị Huỳnh Trang 10/10/1999 Nữ Kinh 

Xã Quảng Phú, 

huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Cao đẳng, 

giáo dục 

mầm non 

0 75.00 75.00 x   

MN038 Hà Thị Mỹ Ty 25/03/1993 Nữ Kinh 

Phường Hương An, 

Thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

mầm non 

0 82.50 82.50 x   

MN039 Nguyễn Hồng Vân 11/08/1994 Nữ Kinh 

Xã Quảng An, huyện 

Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Cao đẳng, 

giáo dục 

mầm non 

0 60.00 60.00 x   

MN040 Nguyễn Thị Xuân 30/03/1999 Nữ Kinh 

Xã Quảng Phú, 

huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

mầm non 

0 70.00 70.00 x   

MN041 Dương Thị Như Ý 15/06/1995 Nữ Kinh 

Xã Hương Văn, 

Hương Trà, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

mầm non 

0 75.00 75.00 x   
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II. Vị trí dự tuyển giáo viên Tiểu học 

TH01 Nguyễn Thị Hồng Anh 10/10/1990 Nữ Kinh 

Thị trấn Sịa, huyện 

Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

tiểu học 

0 65.00 65.00   x 

TH02 Hoàng Thị Ngọc Ánh 27/06/1996 Nữ Kinh 

Phường Hương Văn, 

Thị xã Hương Trà, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

tiểu học 

0 60.00 60.00   x 

TH03 Trần Minh Châu 10/01/1998 Nam Kinh 

Xã Trường Thủy, 

huyện Lệ Thủy, tỉnh 

Quảng Bình 

Đại học, 

giáo dục 

tiểu học 

Không tham gia dự thi 

TH04 Nguyễn Thị Thu Hà 02/03/1992 Nữ Kinh 

Xã Quảng Phước, 

huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

tiểu học 

0 62.50 62.50   x 

TH05 Trần Thị Hằng 20/03/1996 Nữ Kinh 

Xã Quảng Thọ, 

huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

tiểu học 

0 75.00 75.00 x   

TH06 Nguyễn Thị Hằng 25/09/1990 Nữ Kinh 

Xã Quảng Phước, 

huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

tiểu học 

0 75.00 75.00 x   

TH07 Nguyễn Thị Diễm Hạnh 16/10/1991 Nữ Kinh 

Xã Quảng Phú, 

huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

tiểu học 

0 50.00 50.00   x 

TH08 Hoàng Thị Thu Hiền 07/11/1996 Nữ Kinh 

Phường Hương 

Vinh, Thành phố 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

tiểu học 

0 52.00 52.00   x 
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TH09 Trần Thị Hiếu 12/02/1991 Nữ Kinh 

Xã Quảng Phước, 

huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

tiểu học 

0 75.00 75.00 x   

TH010 Hoàng Thị Mỹ Hồng 30/03/1995 Nữ Kinh 

Thị trấn Sịa, huyện 

Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

tiểu học 

0 50.00 50.00   x 

TH011 Hồ Thị Hương Lan 20/11/1987 Nữ Kinh 

Xã Quảng Phú, 

huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

tiểu học 

0 75.00 75.00 x   

TH012 Lê Thị Liên 19/08/1991 Nữ Kinh 

Phường Hương Chữ, 

thị xã Hương Trà, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

tiểu học 

0 72.50 72.50 x   

TH013 Nguyễn Đình Mến 15/02/1989 Nam Kinh 

Phường Hương 

Xuân, Thị xã Hương 

Trà, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Thạc sĩ, 

giáo dục 

tiểu học 

Không tham gia dự thi 

TH014 Trần Thị Phương Nhung 02/04/1988 Nữ Kinh 

Xã Quảng Thọ, 

huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

tiểu học 

0 72.50 72.50 x   

TH015 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 19/09/1991 Nữ Kinh 

Xã Quảng An, huyện 

Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

tiểu học 

0 55.00 55.00   x 

TH016 Phan Thị Phương Oanh 22/10/1992 Nữ Kinh 

Xã Quảng Phước, 

huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

tiểu học 

0 85.00 85.00 x   

TH017 Nguyễn Bá Phụng 30/01/1998 Nam Kinh 

Xã Quảng Phước, 

huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

tiểu học 

Không tham gia dự thi 
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TH018 Nguyễn Thị Quyến 12/03/1991 Nữ Kinh 

Thị trấn Sịa, huyện 

Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

tiểu học 

0 62.50 62.50   x 

TH019 Trần Thị Sinh 10/03/1989 Nữ Kinh 

Xã Quảng An, huyện 

Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

tiểu học 

0 80.00 80.00 x   

TH020 Phan Thị Thu Sương 26/05/1987 Nữ Kinh 

Xã Quảng Phước, 

huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

tiểu học 

0 60.00 60.00   x 

TH021 Lê Thị Thêm 11/09/1992 Nữ Kinh 

Xã Quảng An, huyện 

Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

tiểu học 

0 70.00 70.00   x 

TH022 Phan Thị Thiệp 28/02/1990 Nữ Kinh 

Phường Hương 

Vinh, Thành phố 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

tiểu học 

Không tham gia dự thi 

TH023 Nguyễn Thị Kim Thoa 02/07/1995 Nữ Kinh 

Phường Phú Cát, 

Thành phố Huế, 

Thừa Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

tiểu học 

0 52.50 52.50   x 

TH024 Hồ Thị Ngọc Trinh 19/10/1991 Nữ Kinh 

Thị trấn Sịa, huyện 

Quảng Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Đại học, 

giáo dục 

tiểu học 

0 70.00 70.00   x 

Danh sách này có 65 người./. 
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